	UỶ BAN NHÂN DÂN      TỈNH SƠN LA


Số: 2439/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy kim loại màu Sơn La

Bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký Quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra xác nhận Đề án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản; Công văn số 2019/BTNMT-TCMT ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Nhà máy kim loại màu Sơn La đã chỉnh sửa và hoàn thiện gửi kèm Văn bản giải trình số 26/CV-KTKH ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc về việc hoàn thiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Nhà máy chế biến kim loại màu; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 303/TTr-STNMT ngày 04 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Nhà máy kim loại màu Sơn La (Sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc (Sau đây gọi là Chủ cơ sở), với những nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô, công suất, hoạt động, các hạng mục bảo vệ môi trường

1.1. Vị trí 
Chủ cơ sở có trụ sở tại số 144 đường Trường Chinh, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Cơ sở có địa chỉ: Bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
1.2. Quy mô, công suất, hoạt động 
- Dự án Nhà máy chế biến kim loại màu là một phần của dự án khai thác, chế biến đồng tại bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu. Dự án khởi công tháng 11 năm 2009. 

+ Thời gian khai thác mỏ là 06 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2010, trong đó bao gồm thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 01 năm; 

+ Thời gian hoạt động của Nhà máy là 13 năm.

- Công suất: Từ 150 - 200 tấn quặng nguyên khai/ngày.

- Công nghệ chế biến: Tuyển nổi, điện tích.

- Hóa chất sử dụng trong tuyển quặng gồm: MnO2, H2O2, H2SO4, FeO.

- Sản phẩm tạo ra là đồng dạng tấm. Sản phẩm chế biến có hàm lượng đạt đến ≥ 99,98% và tỷ lệ thu hồi đạt trên 95%. Đồng thời thu gom nguyên liệu quặng từ các mỏ đã được cấp phép khai thác, chế biến trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để chế biến sâu. 

- Tổng diện tích của khu vực nhà máy 113.088,3 m2

1.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường chính

1.3.1. Hệ thống kênh dẫn thoát nước mặt

- Các thông số chính: Tổng chiều dài kênh đoạn 1: 130,7 m; đoạn 2: 437,0 m. Kênh hình thang, đáy rộng 1,1 m; cao 1,0 m; mái: 1:1; chức năng: dẫn dòng để thoát toàn bộ nước mặt khu vực thượng lưu đầu nguồn không cho nước chảy tràn vào lòng hồ bãi thải, tăng cường an toàn cho đập chắn thải.

1.3.2. Đập thải và bãi thải quặng đuôi số 1
- Vị trí, công dụng: Liền kề nhà máy; công dụng: chứa quặng đuôi.

- Thông số kỹ thuật chính: Dung tích chứa 27.390,4 m3; diện tích bãi thải 3.912,9 m2; chiều dài đập chắn 62 m; chiểu rộng mặt đập 10,0 m; chiều cao đập 19,7 m.

1.3.3. Đập thải và bãi thải quặng đuôi số 2
- Vị trí, công dụng: Liền kề đập số 1; công dụng: chứa quặng đuôi.

- Thông số kỹ thuật chính: Dung tích chứa 44.436,9 m3; diện tích bãi thải 3.864,1 m2; chiều dài đập chắn 56,0 m; chiều rộng mặt đập 10,0 m; chiều cao đập 27,0 m.

1.3.4. Đập thải và bãi thải quặng đuôi số 3
- Vị trí, công dụng: Liền kề đập số 2; công dụng: chứa quặng đuôi.

- Thông số kỹ thuật chính: Dung tích chứa 269.698 m3; diện tích bãi thải 22.472,0 m2; chiều dài đập chắn 155,67 m; chiểu rộng mặt đập 5,0 m; chiều cao đập 26,0 m.

1.3.5. Hệ thống vận chuyển quặng thải và dẫn nước thải 
- Vị trí, công dụng: Từ vị trí phát thải và nước thải nhà máy tới đập số 1; từ đập số 1 đến đập số 2; từ đập số 2 đến đập số 3; từ đập số 3 đến hệ thống xử lý nước thải.
1.3.6. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sau đập số 3
- Vị trí, công dụng: Liền kề đập số 3; công dụng: xử lý nước thải

- Thông số kỹ thuật chính: Diện tích khu xử lý 1.000,0 m2; Hệ thống bể chứa gồm 03 bể; dung tích 300 m3; công nghệ xử lý hóa học và lý học; công suất xử lý 240m3/ngày; 

1.3.7. Hệ thống công trình vệ sinh

Khu vực chôn lấp chất thải sinh hoạt và khu vực nhà vệ sinh công cộng đã được xây dựng phù hợp với thiết kế, quy mô và đã đi vào hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường.

1.3.8. Hệ thống tái sử dụng nước thải

Gồm hệ thống ống dẫn và bơm từ hệ thống thu gom sau đập thứ 3 về khu vực nghiền thô.
2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án
2.2. Đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường
2.3. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành
2.4. Trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, chủ cơ sở phải hoàn thành việc xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thu các biện pháp công trình bảo vệ môi trường; chỉ được phép đưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thức sau khi đã được cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kiểm tra và cấp giấy xác nhận
2.5. Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống thoát nước khu vực nhà máy và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bảo đảm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (sông Đà); tăng cường kiểm soát công trình đập ngăn hồ thải quặng đuôi, đê chắn chân bãi thải, bảo đảm không xảy ra sự cố môi trường và phòng tránh trượt lở, cuốn trôi đất đá thải
2.6. Lập phương án cụ thể và chi tiết các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố trong trường hợp vỡ đập hồ thải quặng đuôi do thiên tai, cháy nổ, sự cố môi trường
Điều 2. Phê duyệt nội dung đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án với một số nội dung sau:

1. Phương án cải tạo phục hồi môi trường

- Bãi thải ngoài Tây Bắc: Tạo lớp vật liệu dày 100mm, ít thấm phủ trên lớp bùn quặng thải. Gia cố hai bên chân đập phía thượng lưu và hạ lưu chống xói mòn và trượt lở; phủ đất màu lên trên bề mặt bãi thải với chiều dày 0,5m, san gạt qua bề mặt bãi thải; trồng cây keo lá tràm phủ trên bề mặt bãi thải; lắp đặt hàng rào, biển báo.

- Đối với khu vực mặt bằng nhà máy: Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng; cải tạo mặt bằng nhà máy; san gạt, cày xới cải tạo nền và trồng cây keo lá tràm trên toàn bộ mặt bằng sau khi tháo dỡ các công trình; xây dựng hố lắng xung quanh bãi thải.

- Các nội dung khác: Theo dự án cải tạo phục hồi môi trường của dự án.

2. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường nhà máy chế biến kim loại màu

- Tổng kinh phí cho cải tạo, phục hồi môi trường là: 1.995.875.877 đồng.

- Kinh phí cải tạo phục hồi môi trường Chủ dự án đã ký tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 03 lần là 479.602.000 đồng (Phân bổ 50% cho hợp phần khai thác mỏ; 50% cho hợp phần nhà máy chế biến); kinh phí đã ký quỹ đối với nhà máy chế biến là 239.801.000 đồng.

- Tổng số tiền ký quỹ còn lại phải đóng của Dự án lập mới là: 1.756.074.877 đồng, số lần ký quỹ là 13 lần, Chủ dự án đã ký quỹ 03 lần, số lần ký quỹ còn lại là 10 lần. 

- Lần 1: Số tiền ký quỹ lần đầu bằng 20% tổng số tiền phải ký quỹ là 351.215.000 đồng. Việc ký quỹ được thực hiện trước khi bắt đầu tiến hành hoạt động của nhà máy.

Số tiền ký quỹ các lần sau là 156.096.000 đồng/lần ký quỹ. Thời điểm ký quỹ từ lần thứ hai trở đi được thực hiện trước ngày 30/01 của năm tiếp theo.

Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của cơ sở, nội dung của đề án có thay đổi, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Sơn La và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án cải tạo phục hồi môi trường Dự án Nhà máy kim loại màu Sơn La là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy kim loại màu Sơn La.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:  
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Tổng cục Môi trường;

- Như Điều 5;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KTN, HS - Hiệu 30 bản.                                                                                                                                                            
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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